
Đơn vị:……………………………………… 
Địa chỉ: …………………………………….. 
Điện Thoại: .................................................... 

                                                           ....................., ngày ..... tháng ...... năm ........ 
 

BẢNG BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lai Vung. 
 
​ Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Quý đơn vị báo giá gói thầu: Thuê dịch 
vụ xử lý rác thải y tế nguy hại năm 2025 (đã bao gồm chi phí nhân công thu gom, 
vận chuyển và xử lý) như sau: 

TT Tên chất thải Mã  Đơn   
vị tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá Thành tiền 

1 Chất thải lây nhiễm 13 01 01 Kg 6.500   

2 Hộp mực in thải chứa 
thành phần nguy hại 08 02 04 Kg 60   

3 Pin ắc quy thải 16 01 12 Kg 30   
4 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 Kg 10   

5 Chất thải y tế có chứa 
thuỷ ngân 13 03 02 Kg 05   

6 
Bao bì cứng thải bằng 
nhựa (Thùng nhựa dính 
hoá chất) 

18 01 03 Kg 20   

7 Bi sành không nhiễm 
thành phần nguy hại - kg 8.000   

Tổng cộng  
Đơn giá xử lý đã bao gồm phí vận chuyển, xử lý và thuế giá trị gia tăng. 

Hiệu lực của báo giá: 90 ngày từ ngày 31/3/2025 
Ghi chú: 

- Tần suất thu gom chất thải: Theo quy định của Thông tư số 
20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2021 Thông tư quy 
định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.​  

Với đơn giá trên chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau: 
- Thu gom, vận chuyển toàn bộ các loại chất thải nguy hại nêu trân về nhà 

máy xử lý chất thải Công ty............................................................................., địa 
chỉ:....................................................................... bằng các phương tiện chuyên 
dụng theo giấy phép hành nghề được Tổng cục Môi trường cấp. 

-................................................................................................................... 
-................................................................................................................... 
-................................................................................................................. 
                                                                        GIÁM ĐỐC 

 
 



 
                                                                          …………………….. 


